
DANH SÁCH TRÍCH NGANG
Đề nghị tặng Huy chương TNXP cho cựu TNXP phường Thành Đông, TP Hải Phòng

TT Họ và tên
Năm 
sinh
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tham gia 
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thành 

nhiệm vụ
Đơn vị TNXP

Địa bàn 
hoạt động

Tổng số thời 
gian tham gia 

TNXP
Ghi chú

1 Đinh Văn Phách 1946 TDP 22 TDP 22 5/7/1968 8/8/1973 BT12  - Đ559 Quảng Trị 05 năm 1 tháng

2 Nguyễn Đức Dương 1950 TDP 25 TDP 25 4/3/1968 30/10/1971 C441 –BT16 -Đ559 Quảng Trị 03 năm 6 tháng

3 Nguyễn Thị Thi 1954 Tứ Kỳ, HP TDP 25 10/5/1971 12/9/1973 C441N75- Đ559 Quảng Trị 03 năm 4 tháng

4 Đinh Văn Mười 1948 TDP 25 TDP 25 15/3/1968 15/10/1973 C44 BXD67 Nghệ An 05 năm 7 tháng

5 Trần Thị Hưng 1954 Tuệ Tĩnh, HP TDP 24 10/5/1971 13/8/1974 TĐ217-Đ559 Quảng Trị 03 năm 3 tháng

6 Vũ Thị Yến 1944 Thái Tân, NS TDP 24 8/2/1968 3/5/1973 BXD67 Nghệ An 05 năm 3 tháng

7 Hồ Thị Dung 1949 Cẩm Bình, HP TDP 22 15/9/1964 10/4/1969 CT115 Cao Bằng Cao Bằng 04 năm 7 tháng

8 Vũ Thị Hạnh 1955 Bình Giang, HP TDP 13 9/1/1973 9/1/1976 D329- Đ559 Quảng Trị 03 năm

9 Trần Văn Kết 1953 Chí Minh, HP TDP 10 8/6/1972 20/5/1975 BT16 – Đ559 Quảng Bình 02 năm 11 tháng

10 Tăng Thị Xuân 1953 Lai Khê, HP TDP 27 2/6/1972 30/6/1975 C723 – Đ559 Quảng Trị 03 năm

11 Trần Thị Loan 1947 Việt Hoà, HP TDP 27 17/9/1964 12/12/1969 BT16 – Đ559 Quảng Bình 05 năm 3 tháng

12 Nguyễn Như Nhung 1952 TDP 33 TDP 23 9/1/1973 9/1/1976 D329 – Đ559 Quảng Trị 03 năm

13 Vũ Đình Mạn 1945 TDP Tiền TDP Tiền 13/7/1965 20/7/1969 C584 – N75 – P24 Lạng Sơn 04 năm 

14 Nguyễn Văn Dương 1938 TDP 35 TDP Tiền 25/7/1965 23/9/1969 C574 – N75 – P24 Lạng Sơn 04 năm 02 tháng

15 Nguyễn Thị Mây 1952 TDP Đông Giàng TDP Đông Giàng 9/1/1973 29/2/1976 C329 – Đ559 Quảng Trị 03 năm 

16 Nguyễn Đức Bình 1950 TDP 25 TDP 25 21/3/1968 25/10/1972 BT16 – Đ559 Quảng Bình 03 năm 7 tháng
Từ trần ngày 
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